 BẢO TRÌ  VÀ SỬA CHỮA MÁY CNC
1. Tên học phần              	: BẢO TRÌ  VÀ SỬA CHỮA MÁY CNC 
2. Mã học phần	: 
3. Số tín chỉ        	: 
4. Trình độ          	: 
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp	: 15 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 	: 75 tiết
· Tự học		: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 	: đã học trang bị điện
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất học phần học viên đạt được các mục tiêu sau:
· Hiểu được nguyên lý làm việc của các mạch điều khiển động cơ 3 pha bằng biến tần, điều khiển động cơ bước, điều khiển động cơ servo.
· Đọc được sơ đồ mạch điện máy CNC. 
· Bảo trì  được hệ thống điện máy CNC.
· Cài đặt được các thông số cơ bản
· Sửa chữa được các hư hỏng
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Khảo sát nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển động cơ 3 pha bằng biến tần, điều khiển động cơ bước, điều khiển động cơ servo. 
Khảo sát cấu trúc máy CNC, sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý hệ thống điều khiển.
Giải thích hoạt động máy CNC, cài đặt các thông số cơ bản.
Bảo trì các thiết bị điện. Sửa chữa được các hư hỏng thông thường
9. Nhiệm vụ của học viên
Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.
· Dự lớp: Bắt buộc 100%
· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 
· Dụng cụ và học liệu: 
· Khác: Theo yêu cầu của giáo viên

10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính
[1]. Thực tập sửa chữa và bảo trì máy CNC – Khoa CN Điện-Điện Tử, 2017.
· Tài liệu tham khảo
[1]. Hướng dẫn sử dụng máy tiện CNC–Khoa CN Điện-ĐiệnTử, 2014 
[2]. FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian.
· Thảo luận theo nhóm
· Kiểm tra thường xuyên
· Báo cáo thực hành
· Thi kết thúc học phần 
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha bằng biến tần
	5
	1
	4
	5
	

	2
	Bài 2: Điều khiển động cơ bước
	5
	1
	4
	5
	

	3
	Bài 3: Điều khiển động cơ Servo
	12
	1
	11
	12
	

	4
	Bài 4: Cấu trúc máy tiện 
	5
	1
	4
	5
	

	5
	Bài 5: Khởi động máy tiện 
	5
	1
	4
	5
	

	6
	Bài 6: Khảo sát sơ đồ điện máy tiện 
	5
	1
	4
	5
	

	7
	Bài 7: Chương trình mô phỏng SSCNC
	5
	1
	4
	5
	

	8
	Bài 8: Khảo sát bộ điều khiển SZGH 1000TDc
	13
	1
	12
	12
	

	9
	Bài 9: Bảo trì mạch điều khiển
	5
	1
	4
	5
	

	10
	Bài 10: Bảo trì biến tần
	5
	1
	4
	5
	

	11
	Bài 11: Bảo trì driver và động cơ Servo
	5
	1
	4
	5
	

	12
	Bài 12: Bảo trì công tắc hành trình và cảm biến
	5
	1
	4
	5
	

	13
	Bài 13: Sửa lỗi trục chính
	5
	1
	4
	5
	

	14
	Bài 14: Sửa lỗi thay dao
	5
	1
	4
	5
	

	15
	Bài 15: Sửa lỗi trục X, Z
	5
	1
	4
	5
	

	
	Tổng
	90
	15
	75
	90
	


Ghi chú: 
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
[bookmark: _Toc408045125][bookmark: _Toc408223606]Bài 1: Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha bằng biến tần 
1.1 Khảo sát sơ đồ biến tần LS Ig5A.
1.2 Kiểm tra biến tần
1.3 Điều chỉnh thời gian tăng tốc, giảm tốc cho động cơ
1.4 Chọn chiều quay động cơ trên bàn phím biến tần
1.5 [bookmark: _GoBack]Đóng ngắt động cơ bằng công tắc trong hay  ngoài
1.6 Điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài
[bookmark: _Toc408045126][bookmark: _Toc408223607]Bài 2: Điều khiển động cơ bước
2.1 Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển động cơ bước
2.2 Phương pháp điều khiển động cơ bước
2.3 Điều khiển động cơ bước chạy thuận
2.4 Điều khiển động cơ bước chạy nghịch
2.5 Điều chỉnh tốc độ động cơ bước 
[bookmark: _Toc408045127][bookmark: _Toc408223608]Bài 3: Điều khiển động cơ Servo
3.1 Sơ đồ đấu dây bộ điều khiển động cơ Servo
3.2 Sơ đồ chân cắm CN I/F
3.3 Sơ đồ chân cắm CN SIG
3.4 Chức năng các phím nhấn của bộ điều khiển động cơ Servo.
3.5 Các thông số của bộ điều khiển động cơ Servo.
3.6 Điều chỉnh  tốc độ động cơ Sevo
3.7 Đảo chiều quay động cơ Servo.
[bookmark: _Toc408045129][bookmark: _Toc408223610]Bài 4: Cấu trúc máy tiện 
4.1 Thông số kỹ thuật máy
4.2 Mâm cặp, Đài dao
4.3 Truyền động trục chính, trục X, trục Z
4.4 Hệ thống khí nén, Hệ thống làm mát
4.5 Khối cấp nguồn
4.6 Khối điều khiển động cơ Servo
4.7 Khối điều khiển động cơ trục chính
4.8 Bộ điều khiển
4.9 Khối vào ra
4.10 Khối cảm biến dao
4.11 Khối cảm biến vị trí trục X, Z
4.12 Khối giao tiếp I/O
4.13 Khối tạo lỗi
4.14 Đèn chiếu sáng và đèn báo
[bookmark: _Toc408045130][bookmark: _Toc408223611]Bài 5: Khởi động máy tiện 
5.1 Đóng CB cấp nguồn 3 pha
5.2 Nhấn nút NC
5.3 Máy nạp dữ liệu
5.4 Thông báo của máy
5.5 Nhả nút dừng khẩn cấp ‘Emergency Stop’
5.6 Đặt máy về vị trí 0
5.7 Gá phôi
5.8 Offset dao trục Z
5.9 Offset dao trục X
5.10 Kiểm tra 
[bookmark: _Toc408045131][bookmark: _Toc408223612]Bài 6: Khảo sát sơ đồ điện máy tiện 
6.1 Khảo sát sơ đồ bộ điều khiển.
6.2 Vẽ sơ đồ mạch động lực máy tiện.
6.3 Mạch điều khiển động cơ trục chính, làm mát.
6.4 Mạch cấp nguồn
6.5 Mạch giao tiếp với mạch chủ
6.6 Mạch điều khiển trục X
6.7 Mạch điều khiển trục Z
6.8 Mạch nhận tín hiệu vào
6.9 Mạch cảm biến vị trí 0, đóng mở cửa và đèn báo
6.10 Mạch xuất tín hiệu ra
6.11 Mạch cảm biến dao
6.12 Mạch báo lỗi
[bookmark: _Toc408045132][bookmark: _Toc408223613]Bài 7: Chương trình mô phỏng SSCNC
7.1 Khởi động chương trình 
7.2 Khảo sát giao diện, các phím chức năng
7.3 Đặt máy về vị trí không
7.4 Nhập chương trình
7.5 Offset dao
7.6 Chạy thử
Bài 8: Khảo sát bộ điều khiển SZGH 1000TDc
8.1 Các phím chức năng
8.2 Vận hành bằng tay
8.3 Vận hành tự động
8.4 Các thông số
8.5 Chỉnh sửa dao
8.6 Chẩn đoán lỗi
8.7 Lập trình
8.8 Soạn thảo
Bài 9:  Bảo trì mạch điều khiển
9.1 Mạch cấp nguồn
9.2 Mạch khởi động
9.3 Mạch điều khiển động cơ trục chính
9.4 Mạch điều khiển động cơ trục X, Z
9.5 Mạch giao tiếp I/O
9.6 Mạch chiếu sáng và đèn báo
Bài 10:  Bảo trì biến tần
10.1 Cài đặt các thông số cơ bản.
10.2 Vệ sinh.
10.3 Thay thế.
Bài 11: Bảo trì driver và động cơ Servo
11.1 Cài đặt các thông số cơ bản
11.2 Vệ sinh
11.3 Thay thế
Bài 12: Bảo trì công tắc hành trình và cảm biến
12.1 Thay công tắc hành trình
12.2 Thay các cảm biến

Bài 13: Sửa lỗi trục chính
13.1 Khảo sát lưu đồ kiểm tra hư hỏng
13.2 Quan sát thông báo trên màn hình
13.3 Kiểm tra các thiết bị điện
13.4 Kiểm tra tín hiệu điều khiển
13.5 Kiểm tra điện áp trên biến tần
13.6 Kiểm tra phần truyền động
Bài 14: Sửa lỗi thay dao
14.1 Khảo  sát lưu đồ kiểm tra hư hỏng 
14.2 Quan  sát thông báo trên màn hình
14.3 Kiểm tra các thiết bị điện
14.4 Kiểm tra tín hiệu điều khiển
14.5 Kiểm tra phần truyền động
Bài 15: Sửa lỗi trục X,Z
15.1 Khảo sát lưu đồ kiểm tra hư hỏng
15.2 Quan sát thông báo trên màn hình
15.3 Kiểm tra các thiết bị điện
15.4 Kiểm tra tín hiệu điều khiển
15.5 Kiểm tra phần truyền động

14. Phê duyệt   
                                                            Tp. HCM, ngày      tháng     năm 2018  
Tổ trưởng bộ môn

Trưởng đơn vị đào tạo




